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(Kèm theo Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai)




	
	
	
	
	
	ĐVT: Ngàn đồng

	STT
	Đơn vị
	Nội dung
	Văn bản
pháp lý
	Tổng kinh phí thực hiện
	Vốn đã
phân bổ
	Số phân bổ dự toán năm 2013

	1
	UBND thành phố Biên Hòa
	 
	 
	12.319.144
	7.717.472
	4.601.672

	 
	 
	Quy hoạch chung xây dựng thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2030 và tầm nhìn đến 2050
	CV số 7547/UBND-KT ngày 02/11/2011
	11.367.619
	7.717.472
	3.650.147

	 
	 
	Chương trình phát triển, nâng cấp đô thị thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020
	QĐ số 1160/QĐ-UBND ngày 26/4/2012
	951.525
	0
	951.525

	2
	Sở Xây dựng
	 
	 
	1.229.261
	155.250
	1.074.011

	 
	 
	Kinh phí lập quy hoạch mạng lưới kinh doanh vật liệu xây dựng có điều kiện tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025
	QĐ số 2538/QĐ-UBND ngày 06/9/2012
	678.494
	155.250
	523.244

	 
	 
	Lập điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020
	QĐ số 1603/QĐ-UBND ngày 15/6/2012
	550.767
	0
	550.767

	3
	UBND huyện Long Thành
	 
	 
	13.135.510
	0
	10.714.653

	 
	 
	Chương trình phát triển, nâng cấp đô thị thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020
	QĐ số 3247/QĐ-UBND ngày 06/12/2011
	816.145
	0
	816.145

	 
	 
	Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành (phân khu I, II, III)
	QĐ số 356/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 và QĐ số 365/QĐ-UBND và QĐ số 367/QĐ-UBND ngày 04/02/2012
	6.439.317
	0
	6.439.317

	 
	 
	Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An và xã Bình Sơn, huyện Long Thành (phân khu I, II, III)
	QĐ số 1600/QĐ-UBND ngày 15/6/2012 và QĐ số 1601/QĐ-UBND ngày 15/6/2012, QĐ số 1602/QĐ-UBND ngày 15/6/2012
	5.880.048
	0
	3.459.191

	4
	UBND huyện Vĩnh Cửu
	 
	 
	764.184
	0
	764.184

	 
	 
	Công tác lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 cụm công nghiệp địa phương Thạnh Phú - Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu
	QĐ số 2482/QĐ-UBND ngày 29/8/2012
	764.184
	0
	764.184

	5
	UBND thị xã Long Khánh
	 
	 
	919.490
	0
	919.490

	 
	 
	Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025
	QĐ số 3163/QĐ-UBND ngày 29/10/2012
	919.490
	0
	919.490

	 
	 
	Tổng cộng
	 
	28.367.589
	7.872.722
	18.074.010











